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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 134/TTr-CP ngày 29/8/2011,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 393 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Trương Tấn Sang


 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-CTN ngày 19/9/2011 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 17/10/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 358-20, Deokbung-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
2. Trương Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 01/10/1986 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 302 Myeongpo Villa, 3319 Geumkwang-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
3. Nguyễn Thị Chi Em, sinh ngày 06/9/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 1009-1 Gimheung 2(i)-ri, Okpo-myeon Dalseong-gun Daegu
Giới tính: Nữ
4. Đặng Thị Nguyên, sinh ngày 10/11/1984 tại An Giang
Hiện trú tại: Hyejin Apt 304 Hyeonae 1-ri, Okgye-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
5. Trương Thị Mến, sinh ngày 05/9/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 251 Wolak-ri, Wolya-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
6. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh ngày 09/02/1974 tại Bình Định
Hiện trú tại: Room 1004, Block 1308, Yulhyeonmaeuljugong 13 Danji Apt, 1403 Yulha-ri, Jangyu-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
7. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 19/5/1985 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #204-302 Gwangseongmujigaevillra, 702-16 Yongye-dong, Dong-gu, Daegu
Giới tính: Nữ
8. Đồng Mộng Thơ, sinh ngày 01/01/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #105-404 Buyeong Apt, 727-2 Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
9. Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày 02/01/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #463 Songhyeon-ri, Bangsan-myeon, Yanggu-gun, Gangwondo
Giới tính: Nữ
10. Võ Thị Loan, sinh ngày 10/02/1979 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: #20-301 Hongsilvillra, 352-20 Sipjeong-dong, Bupyeong-gu, Incheon
Giới tính: Nữ
11. Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 18/10/1986 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #89-4 Sinwon-ri, Pogok-myeon, Yongin-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
12. Mai Thị Trước, sinh ngày 02/7/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 613-9 Daemyeong-dong, Nam-gu, Daegu-si
Giới tính: Nữ
13. Phan Thị Bé Ngoan, sinh ngày 13/02/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 503-107, Jinju Apt, 683-6, Onam-ri, Onam-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
14. Lê Thị Bích Hằng, sinh ngày 08/01/1984 tại Bến Tre
Hiện trú tại: 260 Doekbong-ri, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
15. Đinh Thị Hiệu, sinh ngày 06/9/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 205-205 Deoksan 2-cha Apt., Okpo-dong, Keojae-city
Giới tính: Nữ
16. Tiêu Thị Trinh, sinh ngày 17/7/1984 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 146-1 Manjeong-dong, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
17. Nguyễn Thị Thanh Nhanh, sinh ngày 16/3/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Jeonwon home green Apt. 1109 Cheonpo-ri, Geoncheon- eup, Gyeongji-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
18. Trần Kim Loan, sinh ngày 01/01/1988 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #45-3 Cheonnae-ri, Hwawon-eup, Dalseong-gun, Daegu
Giới tính: Nữ
19. Phan Thị Đào, sinh ngày 09/8/1985 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 309-1101 Booyoung 3cha Apt, Sinpungdong, Gimje-si, Jeollabukdo
Giới tính: Nữ
20. Đinh Thị Khanh, sinh ngày 22/7/1985 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: #111-306 Sinwonljugong Apt, Sinwol-dong, Changwonsi, Gyeongsangnamdo
Giới tính: Nữ
21. Nguyễn Hồng Nguyện, sinh ngày 10/02/1984 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #301-Seokjeong Villara, 564 Yaeum-2dong, Nam-gu, Ulsan
Giới tính: Nữ
22. Lâm Thị Kim Oanh, sinh ngày 30/9/1980 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: Taeseong mansion 101-1011 Sangbang-dong, Gyeognsan-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
23. Ngô Cẩm Nhung, sinh ngày 04/4/1988 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 1256-1 Sinpyeong-ri Geongcheon-eup Gyeongju-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
24. Nguyễn Thị Sáu, sinh ngày 19/01/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #227-21 Sinam-dong, Dong-gu, Daegu
Giới tính: Nữ
25. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 20/9/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #627-30 Gyohyeon 2 dong, Chungju-si, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
26. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 20/7/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 120 Hogye-ri Yongdam-myeon Jinan-gun Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
27. Nguyễn Thị Hồng Nhanh, sinh ngày 29/4/1980 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 355 Jogog-ri Namsan-myeon Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
28. Nguyễn Thị Thu Lan, sinh ngày 03/4/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #333 Jusan-ri, Hojeo-myeon, Wonju-si, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
29. Trần Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 27/12/1980 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: B-110 Unpo Apt, 713-2 Shin Chong Dong, Nam gu, Ulsan City
Giới tính: Nữ
30. Nguyễn Thị Thúy Liễu, sinh ngày 03/8/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 110-702 Hyeonjinyebobil, Seoksa-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
31. Trương Thị Trang, sinh ngày 01/01/1987 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: 443-1, Changpyoung-dong, Buk-gu, Ulsan-si
Giới tính: Nữ
32. Bùi Thị Thanh Mai, sinh ngày 28/7/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 581 Yangoh-ri, Songhae-myeon, Kanghwa-gun, Incheon-city, Kyungsangnam-do
Giới tính: Nữ
33. Trần Kim Ngân, sinh ngày 31/12/1976 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 9-105 Kolon Apt, Dadae 2-dong, Saha-gu, Busan-city
Giới tính: Nữ
34. Nguyễn Thị Kim Mai, sinh ngày 12/7/1988 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 103-1606 Kukdong Apt, Daeya-dong Siheung-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
35. Vũ Thị Hiền, sinh ngày 27/7/1979 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 309 Eunhasu Villa, 13-11 Koijeong-dong, Seo-gu, Daejeonkwangyeok-si
Giới tính: Nữ
36. Lê Tú Phương, sinh ngày 15/10/1984 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 306, Jio-ri, Gunbuk-myeon, Okcheon-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
37. Nguyễn Thị Yến Oanh, sinh ngày 09/02/1986 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 253 Nagung-ri, Masan-myeon, Seocheon-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
38. Tô Thị Hoa, sinh ngày 06/7/1979 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 1003-1210 Jugong Apt.1043 Mansu-dong Namdong-gu Incheon
Giới tính: Nữ
39. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 23/7/1987 tại Vũng Tàu
Hiện trú tại: 103-204, Daegwang O2 Vill Apartment, 11, Bonggye- dong, Yeosu-si, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
40. Hoàng Thị Kim Cúc, sinh ngày 24/3/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 286 Naecheon-ri, Yulgok-myeon, Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
41. Nguyễn Phương Trúc, sinh ngày 16/10/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 261 Gyeondong-ri, Tancheon-myeon, GongJu-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
42. Lê Thu Hồng, sinh ngày 05/4/1974 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: 302 Ho-338-17 Myeongil-dong Gangdong-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
43. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 03/5/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 227 Yeongjeon-ri Boan-myeon Buan-gun Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
44. Lương Thị Thanh Tâm, sinh ngày 04/12/1979 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 103-304 Jeonnong-dong, Dongdaemun-su, Seoul
Giới tính: Nữ
45. Dương Thị Kim Lợi, sinh ngày 02/9/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 3-102 Yuseong Apt, 230 Gao-dong, Dong-gu, Daejeon
Giới tính: Nữ
46. Phạm Thị Liễu, sinh ngày 16/01/1982 tại Long An
Hiện trú tại: (12/1) 960-115 Yongdang-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
47. Lê Thị Hương, sinh ngày 02/10/1970 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: 672-1 Jangpyeong-ri, Baekam-myeon, Yongin-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
48. Phạm Thị Nhuần, sinh ngày 12/4/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 384 Chojeong-ri, Kunbok-myeon, kumsan-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
49. Trương Thị Thanh Chúc, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 634-1 Mokdong-ri, Mangun-myeon, Muan-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
50. Trần Thị Bích Tuyền, sinh ngày 11/02/1987 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: 94 Dongmu-ri, Yeongam-eup, Yeongam-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
51. Cao Thị Tùng, sinh ngày 27/7/1974 tại Nghệ An
Hiện trú tại: 618-7 Junggok 1(i)- dong, Gwangjin-gu Seoul
Giới tính: Nữ
52. Lê Thị Mỹ Xuyến, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 151-6 Hoeseong-dong, Masan-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
53. Phan Ngọc Trâm, sinh ngày 23/02/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 31-9 Ma-dong, Iksan Osi, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
54. Châu Út Điện, sinh ngày 12/7/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 160-27 Junggok-2dong, Gwangjin-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
Bùi Hồng Cẩm, sinh ngày 14/11/1987 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 277-158 Ieun-ri Hamyang-eup Hamgyang-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
56. Hồ Thín Kíu, sinh ngày 26/10/1986 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: 111-505 Cheonseongrivertown Apt 147-1 Soju-dong Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
57. Đinh Thị Huyền, sinh ngày 01/12/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 896 Songgye-ri Seoha-myeon Seoha-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
58. Bùi Thị Huế, sinh ngày 29/01/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 61 Gwan-ri Jeongnyang-myeon Hadong-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
59. Dương Thị Huỳnh Nhị, sinh ngày 26/08/1984 tại An Giang
Hiện trú tại: Changyong Jenis Town 903, 1077-1, Jeongryang-dong, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
60. Phạm Thị Bích Liễu, sinh ngày 25/5/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 787-23 Ho Bangu-dong Jung-gu Ulsan
Giới tính: Nữ
61. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 31/12/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 975-Jinbon-ri Seo-myeon Suncheon-si Jeollanamdo
Giới tính: Nữ
62. Nguyễn Thị Thúy Phương, sinh ngày 13/7/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 356-2 Dochang-ri, Gimhwa-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
63. Mai Ngọc Bích Châu, sinh ngày 12/8/1986 tại An Giang
Hiện trú tại: 375 Onam-dong, seosan-si, Cheongnam-do
Giới tính: Nữ
64. Nguyễn Thị Hồng Trăm, sinh ngày 16/8/1987 tại Bình Dương
Hiện trú tại: 521-1403 Seonbi-maeul apt, 5-danji, Songchon-dong, Daedeok-gu, Daejeon
Giới tính: Nữ
65. Bùi Kim Lan, sinh ngày 12/6/1979 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Da-505 Seowon APT, Deokjindong 1-ga Deokjin-gu Jeonju-si Jellabuk-do
Giới tính: Nữ
66. Đỗ Huyền Trang, sinh ngày 22/5/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 302 Na-dong, Iluvillra, 40-4 Eungye-dong, Osan-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
67. Bùi Thị Mỹ Tho, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 101-707 Ace Apt, Mureung-ri, Chilseo-myeon, Hanam- gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
68. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 20/8/1979 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Umanjugong Apt.3 Danji 306-802 Uman 1(i)-dong Paldal-gu Suwon-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
69. Châu Hồng Tươi, sinh ngày 20/01/1980 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 306ho Mirae Art Ville, Guam-dong Yuseong-gu Daejeon
Giới tính: Nữ
70. Tô Thị Huỳnh Nga, sinh ngày 10/10/1987 tại Cà Mau
Hiện trú tại: 804-4 Hwajeong-dong, Seo-gu, Gwangju
Giới tính: Nữ
71. Hồ Thị Huệ, sinh ngày 17/4/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 911 Hasok2-ri Bunam-myeon Cheongsong-gun Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
72. Võ Thị Bình, sinh ngày 10/4/1973 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 1085 Seongsa-ri, Namji-eup, Changnyeong-gun, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
73. Hồ Thị Chúc Ly, sinh ngày 20/6/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: Yeongjjin Art Maension 6-202, 251-5, Maehwdong Siheung-si, Gyeonggdo
Giới tính: Nữ
74. Nguyễn Thị Diễm Thúy, sinh ngày 16/4/1980 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 102-302, Aleehwa, 97 Eungam-ri, Bubal-eup, Leecheol-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
75. Nguyễn Thị Lắng, sinh ngày 08/02/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 102, Gadong Midovilla (312-16) Congchon-dong, Seo-gu, Incheonkwangyeok-si
Giới tính: Nữ
76. Nguyễn Thi Chi, sinh ngày 28/12/1984 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: 114-206 Songcheon Jugong 1 cha Apt. 1268 Songcheondong 2 ga Deojin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
77. Phạm Thị Thoa, sinh ngày 09/9/1980 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 315 Iljung-ri Deokchi-myeon Imsil-gun Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
78. Nguyễn Thị Kim Quyến, sinh ngày 15/01/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 393 Shinpo-ri, Maeso-myon, Seocheon-gun, Chungchoungnam-do
Giới tính: Nữ
79. Phan Thị Kim Ngân, sinh ngày 06/02/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 464-2 Hak Seong Dong, Jung Gu, Ulsan Metropolitan City
Giới tính: Nữ
80. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 17/3/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 507 Sinchul-ri, Hanrim-myeon, Kimhae-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
81. Lê Thị Mỹ Châu, sinh ngày 10/8/1988 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 1133-6 Daegok-ri, Namyang-myeon, Koheung-gun, Jeollanamdo
Giới tính: Nữ
82. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 02/7/1982 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 103 Daeheungwonang, 649-11, Sangdo-dong, Namgu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
83. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 30/6/1984 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 20-12 Manggyeongbuk-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
84. Vũ Thị Huệ, sinh ngày 01/7/1987 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 102-303, Sanhohanyang A, 1081, Seonbu-dong, Dalwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
85. Huỳnh Thị Dung, sinh ngày 08/9/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 329-27, Gamman 1(i)-dong, Nam-gu, Busan-si
Giới tính: Nữ
86. Lê Thị Tiền, sinh ngày 01/01/1987 tại Cà Mau
Hiện trú tại: 101-1123 Saminlwonang apt, Sandong-ri, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
87. Phạm Thị Thùy Trang, sinh ngày 09/7/1988 tại An Giang
Hiện trú tại: #302 Seongwonhaicheu, 315-9 Daessangnyeong-ri, Choeol-eup, Gwangju-si
Giới tính: Nữ
88. Nguyễn Thị Tuyết Giang, sinh ngày 06/7/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 1105-1102 Jugong 11 Danji, Bugok-ri, Jangyu-myeon, Gimhae-si
Giới tính: Nữ
89. Trần Hồng Anh, Sinh ngày 18/10/1981 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: #103-509 Seongho Apt, 19-7 (12/07) Taejang-dong, Wonju-si, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
90. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 19/9/1982 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 463 Ingok-ri, Hapcheon-eup, Hacheon-gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
91. Hoàng Thị Thanh Trang, sinh ngày 06/11/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: B01ho, #287-3ho, Yatap-dong, Bundang-gu, Seongnam-si Gyepnggi-do
Giới tính: Nữ
92. Đỗ Thị Phí, sinh ngày 08/02/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #401-201 Jugong, apt 4danji, 908 Maetan-dong Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
93. Trần Thị Bé Năm, sinh ngày 10/10/1978 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: #1173 Daesin-dong Jung-gu Daegu-si
Giới tính: Nữ
94. Võ Thị Thùy Trang, sinh ngày 10/3/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 1271-15 Juwol-dong, Nam-gu Gwangju-si
Giới tính: Nữ
95. Lê Mộng Linh, sinh ngày 25/11/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #339-28 Dangni-dong, Saha-gu, Busan
Giới tính: Nữ
96. Chề Ửng Múi, sinh ngày 02/5/1987 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: #402 Jungang Villa 52-30 Seongsan-1 dong Mapo-gu Seoul
Giới tính: Nữ
97. Lê Cẩm Dúng, sinh ngày 13/02/1978 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #122 Daeso-ri, bunam-myeon, Muju-gun, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
98. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 07/8/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 96 Okseong-ri, Juksan-myeon, Kimjae-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
99. Lý Thị Phương, sinh ngày 15/8/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 187 Olsan-ri, Daegang-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
100. Lê Thị Loan, sinh ngày 31/12/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #35-4 Donggok-ri Sanoe-myeon Jeongeup-si Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
101. Quách Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 24/11/1977 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Mandeokjugong APT 112-905, 944-6,Mandeok 2-dong, Buk-gu, Busan-si
Giới tính: Nữ
102. Lê Thị Mãi, sinh ngày 12/02/1987 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #334-8 Sisan-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
103. Huỳnh Thị Mào, sinh ngày 24/4/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: Ka3-201 Saneupin Apt, 57-9 Kochuk-dong, Kuro-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
104. Nguyễn Ngọc Hương, sinh ngày 21/01/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 402-ho Samil Villa, 759-27 Chowon-dong, Jangan-gu, Suwon-city, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
105. Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 14/5/1985 tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Hiện trú tại: 308-407 Gyeyang Jugong Apt, #669 Gyeyang-dong Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
106. Đỗ Thị Nhi, sinh ngày 25/12/1974 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #B-104, Shinhwa Tenement House, 630-4, Shiheung-dong, Geumcheon-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
107. Mai Thúy Nam, sinh ngày 19/02/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 743 Hwabuk-1-ri, Goro-myeon, Gunui-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
108. Hà Thị Chinh, sinh ngày 02/10/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #102-909 Dongwonbichi2cha, 360 Dongho-dong, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
109. Đinh Thị Liên, sinh ngày 26/5/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 111-1702 Taewang Dream Heights 500-1 Sampung- dong, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
110. Trần Thị Kim Yến, sinh ngày 02/02/1986 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 103-903 Dongil Switter 568-2 Pyeongsan-ri, Ungsan-eup, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
111. Vũ Thị Thơm, sinh ngày 10/8/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 277-37 Doang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
112. Nguyễn Vũ Xuân Tiên, sinh ngày 05/02/1979 tại An Giang
Hiện trú tại: #103-1105 Geumgang Apt, Hakjang-dong, Sasang-gu, Busan
Giới tính: Nữ
113. Đặng Thị Hoa, sinh ngày 06/12/1986 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 305 Newgreen vil, 644-10 Hotan-dong Jinju-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
114. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 12/9/1985 tại An Giang
Hiện trú tại: #106 Gyohang-ri, Gyeolseong-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
115. Ngô Thị Thanh Lan, sinh ngày 28/3/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 1-107 Sungwon Mujigae apt., 543-2 Songcheon-dong, 1-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonrabuk-do
Giới tính: Nữ
116. Nguyễn Thị Hồng Em, sinh ngày 02/8/1980 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #734-47 Mia-dong, Gangbuk-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
117. Trần Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 15/02/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Bisabeol Apt. 102-1301 #384 Eomsa-ri, Eomsa-myeon, Gyeryong-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
118. Trần Thị Mỹ Lanh, sinh ngày 10/01/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #834 Gwanggye-ri Gyeseong-myeon Changnyeong-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
119. Nguyễn Mộng Cầm, sinh ngày 16/5/1984 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: Cheongback Apt.107-1307, 774 Wolgye-dong Nowon-gu Seoul
Giới tính: Nữ
120. Đặng Thị Kim Hỏa, sinh ngày 02/01/1986 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: Namji Deokjin 6 cha Humon 6 vil. Apt. 601-606, 795-6 Namji-ri Namji-eup Changnyeong-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
121. Lê Mộng Chinh, sinh ngày 28/8/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 1418-4 Ildo 1-dong Jeju-si Jeju-do
Giới tính: Nữ
122. Dương Ngọc Hân, sinh ngày 27/9/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 908-1023 Geumgang apt., 1148-4 Sanbon-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
123. Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 26/8/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 479 Ongam-ri, Gwangcheon-eup, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
124. Cao Thị Chi, sinh ngày 12/7/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #823-2 Sanseong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
125. Đào Thị Xuân Thanh, sinh ngày 27/9/1977 tại Tp Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: #66-33 Haedo-2 dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
126. Lý Xuân Thanh, sinh ngày 10/6/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #205-805 Hongseongnamjang2jugong@522 Namjang-ri, Hongseong-eup, Hongseong-gun, Chungcheongnam-so
Giới tính: Nữ
127. Lê Thanh Hiền, sinh ngày 13/11/1984 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: #282 Gyeseo-ri, Maryeong-myeon, Jinan-gun, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
128. Phan Thị Thúy, sinh ngày 19/02/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Da-210 Daemyeong Villa, #9 Jangsin-ri Boeun-eup Boeun-gun Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
129. Hoàng Thị Lan, sinh ngày 17/10/1987 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 18-2-3-30 Gamcheon-dong, Saha-gu, Busan city
Giới tính: Nữ
130. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 07/7/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 229 Hangok-ri, Juam-myeon, Suncheon-si, Jeonlanam-do
Giới tính: Nữ
131. Đinh Thị Thêm, sinh ngày 28/12/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #105-1302 T.S Apt, 77 Goeup-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
132. Lê Thị Nhiên, sinh ngày 11/8/1986 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #345 Gajeon-ri, Byeong cheon-myeon-Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheonam-do
Giới tính: Nữ
133. Võ Thị Gái, sinh ngày 07/6/1981 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 434 Namdang-ri Seobu-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
134. Nguyễn Thị Lan Thảo, sinh ngày 01/01/1979 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #169 Seonjieong-si Samseong-myeon Eumseong-gun
Giới tính: Nữ
135. Hồ Thị Hiếu, sinh ngày 19/11/1988 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 605 Jangpyeong-ri, Yongnam-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
136. Trương Thị Kim Hía, sinh ngày 23/02/1986 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: Dongweon-town 102-305 690-1 Sambang-dong Gimhae-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
137. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 360 Hwacheon-ri, Keoncheon-eup, Kyungju-City, Kyungsangbuk-do
Giới tính: Nữ
138. Tằng A Kíu, sinh ngày 20/12/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: #201-709 Yuchang3cha APT, 321 Gwangdeok-ri, Hwasun-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
139. Trần Thị Giàu Chị, sinh ngày 27/6/1985 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: #269-1 Dochang-ri, Gimhwa-eup, Cheorwon-gun, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
140. Lê Thị Thắm, sinh ngày 01/6/1985 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 102 Ho 2 Cha Seoul APT 200 Jeungcheon-ri, Jeungpyeong-eup, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
141. Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 13/9/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 746 Oksan-ri Baekam-myeon Cheonin-gu Yongin-gu, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
Phạm Thị Hồng Trinh, sinh ngày 12/12/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: 581-11 Daedae-ri Yueo-myeon Changnyeong-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
143. Nguyễn Kim Thủy, sinh ngày 15/01/1987 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #260 Jeongjeong-ri Gangjin-gun Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
144. Lưu Kim Tiếng, sinh ngày 15/3/1984 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: #508 Juknae-ri Hwangjeon-myeon Suncheon-si Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
145. Lê Thị Dư, sinh ngày 25/02/1974 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #254-156 Byeon-dong, Seo-gu, Daejeon
Giới tính: Nữ
146. Bùi Thị Kim Lài, sinh ngày 27/10/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #420 Dongwansan-dong Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
147. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 17/3/1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Hyeondai APT.101-1004, 275-11 Hoangsang-dong Gumi-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
148. Dương Thị Thoa, sinh ngày 07/12/1986 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #139 Sileop-ri, Oksan-myeon, Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
149. Dương Thị Bích Hạnh, sinh ngày 10/10/1988 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: #93-87 Sinsoo-dong, Mapo-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
150. Phạm Thị Út Bé, sinh ngày 07/6/1982 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 238, Yeol.cheol-ri, Nongam-myeon, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
151. Phan Thị Thúy Oanh, sinh ngày 13/8/1982 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 405-bugok-dong, Kunpyo-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
152. Trần Thúy Hằng, sinh ngày 29/12/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 405-12, Seonghwan-ri, Seonghwan-eup, Jeonan-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
153. Thái Thị Lý, sinh ngày 15/10/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Geonyeong Apt., 102-604, 373 Jung-dong Mapo-gu Seoul
Giới tính: Nữ
154. Lê Thị Thơm, sinh ngày 19/8/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 192-9 Juyak-dong Jinju-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
155. Tô Diệu Tiến, sinh ngày 20/5/1982 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 49-17 Manggyeong-dong Jinju-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
156. Phan Thị Kim Sáng, sinh ngày 02/5/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Gocheungjugong (Apt) 1305-1104, 200 Haan-dong Gwangmyeon-city Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
157. Nguyễn Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 25/9/1984 tại Long An
Hiện trú tại: #5-406 Mokryeon apt, 1171 Eumnae-dong, Buk-du, Dae-gu
Giới tính: Nữ
158. Phạm Thị Trang Nhung, sinh ngày 13/10/1982 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: #563 Hwadeung-ri, Seosu-myeon, Gunsan-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
159. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 06/8/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #1234-7 Bisan-dong, Seo-gu, Daegu
Giới tính: Nữ
160. Phạm Thị Huyền, sinh ngày 09/7/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #637 Iphyeon-ri, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
161. Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh ngày 29/5/1972 tại Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: 4 B02 Samji Villa, 933/23 Mansu-dong, Namdong-gu, Incheon-si
Giới tính: Nữ
162. Đặng Thúy Hằng, sinh ngày 01/01/1982 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Kyoye-dong, APT., (142-2). Mohyun-dong, 1 Ga, Iksan-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
163. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 29/9/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #A-210 Hankuk Fiber Apt., Yeongeum-ri Sangnam-myeon Miryang-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
164. Lê Phương Thùy, sinh ngày 20/6/1984 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 201-901, Songkwang Park Menaseon, 455 Sochon-dong, Kwangsan-gu, Kwangjukwangyeok-si
Giới tính: Nữ
165. Đào Thị Ninh, sinh ngày 24/12/1979 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: 96-5, San, Damang-ri, Hamra-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
166. Trần Thị Bích Hạnh, sinh ngày 12/5/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #1-8 Gwangi-ri Nampyeong-eup Naju-si Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
167. Vũ Thị Bích, sinh ngày 15/01/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 107-6 Eupnae-ri, Jeoneui-myeon Yeongi-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
168. Phan Thị Thu, sinh ngày 28/11/1974 tại Hà Nội
Hiện trú tại: #737-55 Bugok-dong, Geumjeong-gu, Busan
Giới tính: Nữ
169. Trần Diệu Thơ, sinh ngày 24/11/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 232-1 Gamjeong-ri Jido-eup Siman-gun Jeonlanam-do
Giới tính: Nữ
Trương Thị Chi, sinh ngày 05/8/1981 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 480-14 Samak-ri, Yanggang-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
171. Phan Thị Kim Dung, sinh ngày 20/6/1976 tại Nghệ An
Hiện trú tại: 352 Dongseong-ri Galsan-myeon Hongseong-gun Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
172. Nguyễn Thị Lường, sinh ngày 22/12/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 947-25 Maehyang-ri Ujeong-eup Hwaseong-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
173. Nguyễn Thị Diễm Phương, sinh ngày 11/10/1982 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 9/3 39-5 Sanho-1-dong Masan-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
174. Nguyễn Thị Đẹp, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 250 Eupnae-ri Sungheung-myeon Yeongju-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
175. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 29/12/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 115-1 Goejeong-ri Yeonil-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
176. Lê Ngọc Ánh, sinh ngày 16/7/1986 tại Thái Bình
Hiện trú tại: #129-28, Guro-dong, Guro-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
177. Nguyễn Thị Phương Vân, sinh ngày 10/7/1977 tại Bình Thuận
Hiện trú tại: #483-1 Unam-dong, Buk-gu, Gwangju
Giới tính: Nữ
178. Mai Thị Thu Hường, sinh ngày 19/7/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: #387 Sinjeong-ri, Hwaseong-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
179. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 409-22 Mangwu-dong Jungrang-gu Seoul
Giới tính: Nữ
180. Lê Ngọc Diễm, sinh ngày 01/11/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #210-209, Hankook Apt., 1261-9, Oe-dong, Gimhae-city, Gyeongnam
Giới tính: Nữ
181. Bùi Thị Lan, sinh ngày 20/11/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 1011-507 Jugong Apt. Seonbu-dong Danwon-gu Ansasi Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
182. Ngô Ngọc Dung, sinh ngày 04/01/1988 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 106-405 Daejua, Geumho-dong, Seo-gu, Gwangju
Giới tính: Nữ
183. Trần Ảnh Nguyệt, sinh ngày 13/02/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 301-302, Wonil house, 620-18, Guam-dong, Yooseong-gu, Daejeonkwangyeok-si
Giới tính: Nữ
184. Trần Thanh Trúc, sinh ngày 27/9/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #618 Oeyul-ri, Myeongseok-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
185. Hồ Thị Lan, sinh ngày 20/02/1983 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: #364 Manu-ri, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
186. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 12/4/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Jungheung Apt., 2-308, 20 Nongdeong-dong Seo-gu Gwangju Metropolitan city
Giới tính: Nữ
187. Trương Mỹ Lanh, sinh ngày 28/7/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #258 Duseong-ri Sangni-myeon Yecheon-gun Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
188. Phạm Thị Minh, sinh ngày 30/7/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #484 Buseong-ri, samgye-myeon, Jangseong-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
189. Phạm Thị Phượng, sinh ngày 10/6/1981 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: #598 Baekseok-ri Sangni-myeon Yecheon-gun Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
190. Lê Thị Thảo, sinh ngày 08/6/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #508-3 Dongbon-ri Yecheon-gun Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
191. Nguyễn Thị Bé Tí, sinh ngày 04/5/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #448 Isa-ri Gaepo-myeon Yecheon-gun Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
192. Trần Thị Kiều Oanh, sinh ngày 03/9/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 102-1310 Pyeonggwang Apt, 1557 Sangin-dong, Dalseo-gu, Dae-gu
Giới tính: Nữ
193. Lê Thị Thu Ngân, sinh ngày 16/6/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Sindongbisabeol Apt., 206-201 Songcheon-dong-2ga, Deokjin-gu Jeonju-si Jeonlabuk-do
Giới tính: Nữ
194. Trần Thị Lệ, sinh ngày 20/9/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #544-14 Guijeong-1dong Saha-gu Busan
Giới tính: Nữ
195. Dương Thị Thu Ngân, sinh ngày 08/8/1988 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: # 2 Tong 832-2 Maehyeon-ri, Jukjang-myeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
196. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 20/5/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #95 Jidong-ri, Jukjang-myeon, Buk-du, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
Trần Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 10/8/1981 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 176 Ibam-ri, Jukjang-myen, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
198. Lâm Ngọc Tuyền, sinh ngày 15/8/1976 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #812-6 Sinan-ri Anui-myeon Hanyang-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
199. Trần Thị Kim Thảo, sinh ngày 09/5/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 455 Sansu-dong Gwangsan-gu Gwangju Metropolitan city
Giới tính: Nữ
200. Huỳnh Thị Phương, sinh ngày 01/9/1986 tại An Giang
Hiện trú tại: #237 Jeongdo-ri Wando-eup Wando-gun Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
201. Nguyễn Thị Mỹ Trang, sinh ngày 25/02/1983 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 3-111 Seoul Apt. #551_1 Jung-dong Suseong-gu Daegu
Giới tính: Nữ
202. Võ Thị Thủy, sinh ngày 15/6/1986 tại Long An
Hiện trú tại: 375 Buyong-ri Yeongdong-eup Yeongdong-gun Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
203. Trần Thị Muốn, sinh ngày 14/10/1982 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 457 Busang-ri, Yongsan-myeon, Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
204. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 16/7/1980 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: # 101-903 Yangjimaeul, 55-5 Ojeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon
Giới tính: Nữ
205. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 06/02/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #1781 Sinheung-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
206. Phạm Thu Hằng, sinh ngày 25/7/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 53-3 Namseok-ri Yeongdeok-eup Yeongdeok-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
207. Nguyễn Thị Sang, sinh ngày 06/8/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 587-14 Duam-dong Buk-gu Guuangju-si
Giới tính: Nữ
208. Phạm Thị Thảo Sương, sinh ngày 11/02/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 901-106 Lotte APT 65-132 Deokcheon3-dong Buk-gu Bussan-si
Giới tính: Nữ
209. Trương Út Hết, sinh ngày 20/7/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Jueun Kumho Apt.205-402 #Soho-dong, Yeosu-Si, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
210. Phan Thị Kim Hoa, sinh ngày 07/7/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 533 Chungkil-ri, Seongsu-myeon, Jinan-gun, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
211. Phạm Thị Trong, sinh ngày 20/4/1977 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 361-9 Jeonmin-dong Yuseong-gu Daejeon
Giới tính: Nữ
212. Nguyễn Thị Nghĩa, sinh ngày 15/8/1986 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 1-208 Kyungbuk Apt.378 Siji-dong, Suseong-gu, Daegu city
Giới tính: Nữ
213. Trần Ngọc Oanh, sinh ngày 05/01/1983 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #113-5 Sinpa-ri, Suryun-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
214. Cao Thị Thùy Trang, sinh ngày 24/01/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: # 62 Sinpa-ri, Suryun-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
215. Phan Thị Minh Tâm, sinh ngày 06/12/1987 tại Vĩnh Phúc
Hiện trú tại: #331-1 Hamyeol-ri Hamra-myeon Iksan-si Jeollabuk-do
216. Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 23/12/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 1027-5 Cheong-ri Nam-myeon Yanggu-gun Gangwon-do
Giới tính: Nữ
217. Lục Thị Hoàng Dinh, sinh ngày 10/8/1986 tại Thanh Hóa
Hiện trú tại: 1106, Hwayang-ri, Hwajeong-myeon, Uiryeong-gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
218. Ngô Thị Tố Trang, sinh ngày 25/6/1984 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: 300-14 Jeonha Dong, Dong Gu, Ulsan Metropolitan City
Giới tính: Nữ
219. Hồ Thị Kim Thảo, sinh ngày 19/11/1980 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: (2-F) 3465 Sujin 2-dong, Sujieong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
220. Trần Thị Vinh, sinh ngày 11/01/1986 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 171-87, Haengchon-dong, Jongro-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
221. Huỳnh Như Ý, sinh ngày 09/4/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 462-1 4/3 Sanho-dong, Masan-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
222. Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 23/5/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #298-4 Churyang-ri Daedeok-myeon Gimcheon-ri
Giới tính: Nữ
223. Bùi Thị Minh Hậu, sinh ngày 30/8/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: Umi APT 101-1002, 1077-1 Dosan-dong Guangsan-gu Guangju-si
Giới tính: Nữ
224. Nguyễn Thị Cẩm Hương, sinh ngày 22/8/1986 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: #225 Sillon-ri Cheongun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
225. Vũ Thị Thơm, sinh ngày 25/12/1983 tại Ninh Bình
Hiện trú tại: 7-301 Segyeong apt, 794 Seojeong-dong, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
226. Đinh Thị Sáu, sinh ngày 24/4/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #416-410 Jugong Apt, 189 Gaepo-dong, Gangnam-gu
Giới tính: Nữ
227. Ngô Thị Mai Hương, sinh ngày 20/3/1983 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: Seongchang APT. 4-202, 999-2 Unyang-dong Gimpo-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
228. Huỳnh Thị Yến Ly, sinh ngày 10/02/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 738-1 Yeongseung-ri, Mari-myeon, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
229. Lữ Thị Lan, sinh ngày 11/02/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 42-13 Bonggok-dong, Changwon-city, Kyungsangnam-do
Giới tính: Nữ
230. Đinh Thị Hiệp, sinh ngày 13/11/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 442-1 Omjung-ri, Buan-eup, Buan-gun, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
231. Lê Thị Phượng, sinh ngày 24/6/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 107-5 Dongjung-ri Buan-eup Jeonlabuk-do
Giới tính: Nữ
232. Lại Thị Hà, sinh ngày 26/9/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 6-302 Sujjeong house, 623-19 Guam-dong, Yuseong-gu, Daejeon
Giới tính: Nữ
233. Trần Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22/6/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #593-8 Hak-dong, Dong-gu, Gwangju
Giới tính: Nữ
234. Hoàng Thị Thu Hồng, sinh ngày 08/10/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 505-503 Daewon-ri Jori-eup Pauj-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
235. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 13/11/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: Shineup-ri Hwacheon-eup Hwacheon-gun Kangwon-do
Giới tính: Nữ
236. Trần Thị Lan, sinh ngày 16/11/1968 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 301 Ka-dong Wulin Yeonlip #10-9 Palbokdong 2-ga Jeonju-si Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
237. Võ Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 01/01/1984 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: #346 Seungsan-ri, Jisu-myeon, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
238. Vũ Thị Thanh, sinh ngày 21/11/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Heunghwa-brwonbill (A) 101-209 Anyang-dong Manan-gu Anyang-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
239. Đỗ Thị Ngọc, sinh ngày 07/12/1984 tại Hải Dương
Hiện trú tại: Jugong A 304-2203, #886 Dang-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
240. Nguyễn Thị Kim Bông, sinh ngày 25/12/1981 tại Long An
Hiện trú tại: B/302 Hyewon Villa, 255-9 Simgok-dong, Seo-gu, Incheon
Giới tính: Nữ
241. Mai Thị Trân Thảo, sinh ngày 17/4/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Sonyang Samho imdae APT., 102-602, 303 Hawangdo-ri, Sonyang-myeon, Yangyang-gun, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
242. Đỗ Thị Thành, sinh ngày 26/10/1985 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #52-3 Nogok-ri Idong-myeon Pochoen-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
243. Trần Thị Hằng, sinh ngày 20/11/1977 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 660 Seoktan-ri Dongi-myeon, Okcheon-gun Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
244. Lê Thị Hai, sinh ngày 09/6/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 250 Ilsin-ri, Ochang-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
245. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 13/02/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #596 Gwansim-ri Goa-eup Gumi-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
246. Hà Thị Thủy, sinh ngày 27/4/1982 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 449-1 Sigi-3-dong Jeongeup-si Jeonlabuk-do
Giới tính: Nữ
247. Cao Thị Huệ, sinh ngày 01/5/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #105-803 Dong-a APT Jayang-dong, Dong-gu, Daejeon
Giới tính: Nữ
248. Trần Bích Hạnh, sinh ngày 15/02/1983 tại Hải Dương
Hiện trú tại: #364 Ssangji-ri Gosam-myeon Anseong-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
249. Nguyễn Thị Trang Bình, sinh ngày 07/11/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #1332 Yangcheon-dong, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
250. Nguyễn Thị Diệp Anh, sinh ngày 01/02/1975 tại Hà Tĩnh
Hiện trú tại: #397 Yaen-myeon Andong-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
251. Nguyễn Thị Mỹ Yến, sinh ngày 07/11/1986 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 109-704 Buyeong Apt., Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwondo
Giới tính: Nữ
252. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 31/12/1978 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 348 Munji-dong Yuseong-gu Daejeon city
Giới tính: Nữ
253. Lê Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 06/6/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 382-3 Donghang-ri, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
254. Phạm Thị Trúc, sinh ngày 06/11/1982 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #490-9 Suyeong-dong, Suyeong-gu, Busan
Giới tính: Nữ
255. Nguyễn Thị Bích Trâm, sinh ngày 01/01/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 557 Galwoon-ri Cheongwoon-myeon Yangpyung-gun Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
256. Nguyễn Thị Ngọc Phương, sinh ngày 11/01/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 552 Kaeseo-ri Maryong-myeon Jinan-gu Jeorabuk-do
Giới tính: Nữ
257. Lê Thị Út, sinh ngày 02/02/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 4/1, 145-6 Gaya-dong, Busanjin-gu, Busan
Giới tính: Nữ
258. Dương Thị Huổi, sinh ngày 10/5/1980 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 362-44 Simgok-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
259. Huỳnh Thị Quyên, sinh ngày 05/3/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 271 Suyeong-ri, Bongdam-eup, Hwaseong-ri, Gyeonggi-do
260. Huỳnh Thị Bé Thu, sinh ngày 31/12/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 148 Yongbok-ri Gyeongcheon-myeon Wanju-gun Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
261. Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh ngày 18/9/1976 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 37 Yongbok-ri Gyeongcheon-myeon Wanju-gun Jeollbuk-do
Giới tính: Nữ
262. Thi Thị Thanh Tâm, sinh ngày 15/02/1983 tại Long An
Hiện trú tại: 102-405 Dongwon Benest 528, Sangdo-dong, Dongjak-gu, Seoul-si
Giới tính: Nữ
263. Trần Thị Kim Sang, sinh ngày 15/01/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 305-278 Soje-dong, Dong-gu, Daejeon
Giới tính: Nữ
264. Lê Thị Trang, sinh ngày 10/8/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 160 Seobu- 2ri Punggi- eup Yeongju-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
265. Huỳnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 10/01/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 102-1704 Nonhyeon Jugong, 564-1 20/4 Nonhyeon-dong, Namdong-gu, Incheon
Giới tính: Nữ
266. Lê Thị Khá, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 104-1412 Sedong Hanshin Apt, Yeongji-dong, Busanjingu, Busan
Giới tính: Nữ
267. Nguyễn Thi Tú, sinh ngày 04/7/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 108-201 Ujinvillra, 1092 Inpyeong-ri, Buksam-eup, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
268. Nguyễn Thị Yến Phượng, sinh ngày 12/7/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: 203 Ho, 941-6 Yongsan-dong, Dalseogu, Daegu
Giới tính: Nữ
269. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 08/7/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 275-1 Eumnae-ri, Hadong-eup, Hadong-gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
270. Nguyễn Thị Hồng Son, sinh ngày 10/11/1984 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: 203/601 DoOsan Apt, 745 Changhyeon-ri, Hwado-eub, Namyangju-city, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
271. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 15/8/1983 tại Phú Yên
Hiện trú tại: Dasedae House Na-101, 1092-1 Jungni-dong, Seo-gu, Daegu
Giới tính: Nữ
272. Lâm Thị Khỏe, sinh ngày 06/02/1972 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 376 Doan-ri Gyeombaek-myeon, Boseong-gun Jeollannam-do
Giới tính: Nữ
273. Nguyễn Thị Lấm, sinh ngày 05/3/1976 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 556 Nael-ri, Sannae-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
274. Lê Thị Hà, sinh ngày 19/8/1979 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 946-1 Gwangpyeong-ri Byeonggok-myeon Hamyang-gun Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
275. Lương Kim Cương, sinh ngày 12/7/1983 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 154-16 Hwa Jeong Dong, Dong Gu, Ulsan Metropolitan City
Giới tính: Nữ
276. Phạm Thị Chi, sinh ngày 15/8/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 105/307 Hoban rejencivil, Samcheondong 1-ga, Wansan- gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
277. Lê Thị Thi, sinh ngày 08/9/1979 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 333-13 Yucheon 1-dong, Chung-gu, Daejeon-city
Giới tính: Nữ
278. Lê Hạ Minh Thi, sinh ngày 06/3/1983 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 102-208, Sangwon A,P,T, Chogapal-ri, Soheul-eup, Pocheol-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
279. Trần Thị Khánh Chi, sinh ngày 15/4/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Ga-301, Jungil Mansion, 90-3, Sangdaewon 1(il)-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
280. Lưu Thị Ái, sinh ngày 06/02/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 559-1, Juksan-myeon, Gimje-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
281. Đinh Thị Ly, sinh ngày 08/12/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 103-106, Geumsan, Jugong A,P,T, 100, Geumsan-dong, Ansaeong-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
282. Lê Thị Hoa, sinh ngày 06/6/1984 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 931 Sin Seong-ri, Pungcheon-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
283. Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 05/9/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 2325 Yongmyung-ri Keocheon-eup, Kyungji-city, Kyungsangbuk-do
Giới tính: Nữ
284. Lê Thị Anh Thư, sinh ngày 13/9/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 512-6 Seonam-ri, Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
285. Đỗ Ngọc Hạnh, sinh ngày 18/01/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 238-7 Yeonmu-dong, Jangan-gu, Swon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
286. Trần Thị Nghi, sinh ngày 12/4/1987 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 130 Dueum-ri, Daegang-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
287. Đoàn Thị Bình, sinh ngày 05/5/1982 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: 1062-2 Maheul-ri Muan-myeon Milyang-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
288. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 15/10/1976 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 477-4 Hadan-dong, Saha-gu, Busan-city
Giới tính: Nữ
289. Trần Kim Đông, sinh ngày 09/02/1985 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 24-7 Yeong-dong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
290. Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 25/10/1986 tại Long An
Hiện trú tại: 87-8 Yongchon-ri, Hwibuk-myon, Boeun-gun, Chungchoungbuk-do
Giới tính: Nữ
291. Trần Thị Ngọc Thu, sinh ngày 31/12/1979 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Hyeondae apt, 201-402 1-2 Changjeon-dong, Yicheon-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
292. Lâm Thị Vàng, sinh ngày 10/9/1985 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: 204l-804 Jugong Apt, 900 Hoseongdong, 1-ga, Deoljin- gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
293. Kiều Thị Ni, sinh ngày 16/4/1988 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 393 Jangcheong-ri Shindeung-myeon, Sanchoung-gun Kyungsangnam-do
Giới tính: Nữ
294. Đặng Ngọc Phương, sinh ngày 15/7/1979 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 156 Jangyang-ri Berikyo-eup Boseong-gun, Jeongllanam-do
Giới tính: Nữ
295. Huỳnh Hồng Kế, sinh ngày 30/11/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: Sindo-brenyu APT 102-1404 Gyeonso-dong Gangenung-si
Giới tính: Nữ
296. Dương Sung Thó, sinh ngày 26/10/1984 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 212 Gwangdoek-ri, Doan-myeon, Jeungpyeong-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
297. Hồ Thị Kim Loan, sinh ngày 24/11/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiện trú tại: Ga-302 HyowonBilliji 569 Sipjeong-dong Bupyeong-gu Incheon
Giới tính: Nữ
298. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 06/7/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 182 Mullak-ri, Sinni-myeon, Chungju-si, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
299. Lê Thị Mỹ Quyên, sinh ngày 20/4/1987 tại Long An
Hiện trú tại: A-302 Skyvil, 413 Hoedong-dong, Geumjeong-gu, Busan
Giới tính: Nữ
300. Nguyễn Thị Khỏe, sinh ngày 24/11/1985 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 306-604, Pureun-maeul Jugong 3-Danji APT., Dongnim-dong, Buk-gu, Kwangju-si
Giới tính: Nữ
301. Trịnh Thị Thùy Ninh, sinh ngày 10/8/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 1-707 Yuwon apt, 792 Hoseongdong 1-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
302. Võ Thị Kim Ngà, sinh ngày 26/8/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 242 Hoseong-dong 2-ga Deokjin-gu Jeonju-si Jeollbuk-do
Giới tính: Nữ
303. Lê Thị Huệ, sinh ngày 09/4/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 417 Baekbong-ri, Baegam-myeon, Yongsin-si, Gyepnggi-do
Giới tính: Nữ
304. Phạm Thu Phương, sinh ngày 24/8/1985 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 202-18(7/5) Bisan-dong, Seo-gu, Dae-gu
Giới tính: Nữ
305. Trần Thị Châu, sinh ngày 15/10/1972 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: 203-1101 Jinro Apt, 373-1 Sinam 4-dong, Dong-gu, Dae-gu
Giới tính: Nữ
306. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 14/9/1982 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Haegang APT 102-1309 Seoksan-ri Dongmyeon Yangsan-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
307. Nguyễn Thị Tú, sinh ngày 20/8/1985 tại Bình Dương
Hiện trú tại: 1103-701 Jugong Apt, 1052 Sanbon-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
308. Đỗ Thị Lan, sinh ngày 20/3/1975 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: 104-104 Humansia Apt, 715 Bugi-ri, Irwol-myeon, Yeongyang-gun, Gyeonsangbuk-do
Giới tính: Nữ
309. Võ Thị Trúc Giang, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 77 Bok-ri, Andeok-myeon, Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
310. Đoàn Thị Thu Hoàn, sinh ngày 25/8/1987 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 104-1502 Daewang Apt, 1597 Jung-dong Gwangyang-si Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
311. Lê Thị Thảo, sinh ngày 28/4/1973 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: 137 Joorae-dong, Sasang-gu Busan city
Giới tính: Nữ
312. Vũ Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/4/1969 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 387 Noha-ri Paltan-myon, Hwaseong-city Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
313. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 31/5/1981 tại Bắc Thái
Hiện trú tại: 113 Gobeop-ri, Cheongdo-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
314. Bùi Thị Ngân, sinh ngày 25/7/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 155 Jaedae-ri, Bubuk-myon, Milyang-city, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
315. Võ Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 13/12/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 704 Ogawooseong Apartment, 16-15 Sinseok-ri, Oga-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
316. Nguyễn Thị Diện, sinh ngày 04/3/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 305-601 Hanil Town3-cha apt, 901 Yangdeok2-dong, Masan-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
317. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 24/7/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: B-503 Dongnamvillra, 421-5 Deokcheon-dong, Buk-gu, Busan
Giới tính: Nữ
318. Nguyễn Chúc Linh, sinh ngày 09/10/1984 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 63 Doksan-ri Naedong-myeon Jinju-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
319. Nguyễn Thanh Giúp, sinh ngày 17/3/1981 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: Hanyang Town Ga-dong 301-ho, 625-14 Seoksu-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
320. Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 19/8/1982 tại Bắc Ninh
Hiện trú tại: 104-1509 Samjeong Baekjo apt, 239-14 Baemi-dong, Asan-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
321. Nguyễn Thị Uyên Trinh, sinh ngày 27/3/1983 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 223 Sangam-ri Busan-myeon Gochang-gun Jeolabuk-do
Giới tính: Nữ
322. Phan Châu Thị Thanh Thúy, sinh ngày 31/12/1974 tại An Giang
Hiện trú tại: 515-1 Cheong-3-ri, Nam-myeon Yanggu-gun, Gangweon-do
Giới tính: Nữ
323. Đinh Thị Tâm, sinh ngày 13/3/1987 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 55-2 Sadeung-dong Sacheon-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
324. Phạm Ngọc Thủy, sinh ngày 29/12/1981 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 319-13 Ban, Mungok-1-ri, Nam-myeon, Jeongseon-gun, Gangwon-do
Giới tính: Nữ
325. Đinh Thị Ngoan, sinh ngày 09/10/1981 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 466-1 Saenggok-dong, Gangseo-gu, Busan
Giới tính: Nữ
326. Lê Thị Mộng Trinh, sinh ngày 24/12/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #629-3 Yonggang-ri Jeungpyeong-eup Jeungpyeong-gun Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
327. Trương Thúy Phượng, sinh ngày 01/10/1981 tại Tiền Giang Hiện trú tại: 176-2 Boheung-ri, Useong-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
328. Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh ngày 06/11/1983 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: 93-1 Gyo-dong Jecheon-si Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
329. Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 25/9/1988 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 108-1305 Dongwon Apt, 67 Jinae-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
330. Đào Thị Kim Thanh, sinh ngày 12/01/1984 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: #120-6 Seo-dong-ru, Hyeondo-myeon, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do
Giới tính: Nữ
331. Nguyễn Thị Thu Tâm, sinh ngày 01/02/1985 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: #529-5 Junghwasandong, 2-ga, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabukdo
Giới tính: Nữ
332. Nguyễn Thị Mỳ, sinh ngày 15/02/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #1018, Gwangjin Hansol APT.,108, Songcheon-dong 1-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
333. Kiên Thị Pha Ni, sinh ngày 16/11/1982 tại Trà Vinh
Hiện trú tại: 1-210 Myungji Twon (2) 231-2 Wanjeong-dong, Namwon-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
334. Võ Kim My, sinh ngày 27/4/1987 tại Cà Mau
Hiện trú tại: 513 Jigok-ri Bonggang-myeon Guangyang-si Jeonlanam-do
Giới tính: Nữ
335. Trần Thị Ngọc Xoàn, sinh ngày 26/02/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 801-1, Soeun 2(i)-ri, Oenam-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
336. Trần Ngọc Tươi, sinh ngày 25/01/1984 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: 16-tong 6-ban, 9-121 Beomjeon-dong, Busanjin-gu, Busan
Giới tính: Nữ
337. Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh ngày 21/3/1987 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 1103-ho Sejong Apt, 230-4 Ganseok 4(sa)-dong, Namdong-gu, Incheon
Giới tính: Nữ
338. Lê Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 12/02/1977 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: #177-5, Goedang 1(il)-ri, Pungyang-myeon, Yecheon-gun
Giới tính: Nữ
339. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 02/02/1972 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: #317-2 Yichoen-dong Nam-gu Daegu-city
Giới tính: Nữ
340. Nguyễn Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 10/6/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 167 Bukchon-ri Hanman-myon, Hanman-gun, Kyungsangnam-do
Giới tính: Nữ
341. Trần Thị Đẹp, sinh ngày 08/10/1983 tại Cà Mau
Hiện trú tại: #1655-2 Bukhang-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
342. Trần Tú Em, sinh ngày 13/03/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #B02ho, 607-11 Ildong, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
343. Dương Thị Kim Oanh, sinh ngày 16/7/1979 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: 905-30 Jisan-ri, Koryong-eup, Koryong-gun, Kyungsangbuk-do
Giới tính: Nữ
344. Dương Thị Sơn Ca, sinh ngày 16/01/1981 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: #145-2 (10/1) Jangan-ri Bunam-myeon Muju-gun Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
345. Lê Thị Hồng Yến, sinh ngày 15/4/1988 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: Widevill 903ho #157-14 Gamjeon 2 (i)-dong Sasang-gu, Busan
Giới tính: Nữ
346. Võ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 01/01/1982 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 488 Wolya-ri, Wolya-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
347. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 03/02/1986 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 209 Changam-ri Jusan-myeon Boryong-city Chungchoungnam-do
Giới tính: Nữ
348. Dương Thị Mỹ Liên, sinh ngày 09/02/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: 378-12 Munchang-dong Jung-gu Daejeon-si
Giới tính: Nữ
349. Lê Thị Ngân, sinh ngày 16/01/1988 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: # 674-Jungnim-dong, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
350. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 24/6/1982 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 1252-12 Wondae 3(sam)ga, Seo-gu, Daegu
Giới tính: Nữ
351. Võ Mộng Nhi, sinh ngày 01/01/1988 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #674 Jungnim-dong, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
352. Phạm Phương Thảo, sinh ngày 20/9/1984 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: #569-7 Yeongeum-ri, Sangnam-myeon, Miryang-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
353. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 05/11/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #239-1 Chasan-si, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
354. Nguyễn Thị Tám, sinh ngày 30/6/1985 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 103-1702 Mudung Park Apt.1686 Kwangyang-city Jeonranam-do
Giới tính: Nữ
355. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 08/7/1984 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #102-105 Siyeong Apt, Oncheon 2-dong, Ansan-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
356. Đoàn Thị Thúy, sinh ngày 01/11/1981 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: #190 Gusu-ri, Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
357. Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 20/3/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 678 Gangyo-ri, Songak-eup, Dangjin-gun
Giới tính: Nữ
358. Vũ Thị Thủy, sinh ngày 02/5/1986 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 852 Pyeongon-ri Hwanam-myeon Sangju-si Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
359. Nguyễn Thị Kim Xuân, sinh ngày 10/12/1987 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: Jeil Apt. 102-507, 1028 Jinsan-dong, Pyeongtaek-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
360. Vũ Thị Duyên, sinh ngày 13/10/1986 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 1031 Jochon-ri Wonnam-myeon Eumseong-gun Chungcheonbuk-do
Giới tính: Nữ
361. Quan Thị Kiểm, sinh ngày 12/4/1981 tại Hải Dương
Hiện trú tại: #72-38 Gyengan-dong Gwangju-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
362. Vũ Thị Dậu, sinh ngày 13/9/1969 tại Hải Dương
Hiện trú tại: 101-104 Dae Song Hyun Dai APT, 175 Hwa Jeong Dong, Dong Gu, Ulsan Metrololitan City
Giới tính: Nữ
363. Nguyễn Thị Tố Trinh, sinh ngày 21/10/1983 tại Đồng Nai
Hiện trú tại: 110-806 Jungheung Apt, 628-1 Docheon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju
Giới tính: Nữ
364. Trương Thị Hiếu, sinh ngày 13/4/1986 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 525 Heungan-ri, Heunghae-eup Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
365. Phạm Thị Hiệp, sinh ngày 04/12/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 298 Churyang 1-ri, Daedeok-myeon, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
366. Nguyễn Thị Phương Tuyền, sinh ngày 30/7/1984 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #505 Bongsin-ri, Hongbuk-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
367. Phan Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 02/8/1984 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #103-1102 Jugong 1 danji, 78 Yecheon-dong, Seosan-si
Giới tính: Nữ
368. Trần Thị Phấn, sinh ngày 17/4/1986 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: 327, Sindo-ri, Cheongdo-eup, Cheong do-gun, Gyeong sangbuk-do
Giới tính: Nữ
369. Hồ Thị Diễm, sinh ngày 28/02/1983 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 203-1617 2-cha Geumryu Gangnam Town Apt., 150-1
Sanggok-ri, Dasan-myeon, Goryeong-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
370. Phạm Thị Thủy Cúc, sinh ngày 15/02/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #597-60 Sillim-dong Gwanrak-gu Seoul-si
Giới tính: Nữ
371. Nguyễn Thị Mai Thoa, sinh ngày 06/7/1970 tại Hải Dương
Hiện trú tại: #396 Geumgok-ri Dongtan-myeon Hwaseong-si Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
372. Trần Thị Linh Huyền, sinh ngày 08/3/1979 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 335-3 Jangsan-ri, Sedo-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
373. Lê Mỹ Nương, sinh ngày 15/7/1987 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #1056 Geumho-dong 4-ga, Seongdong-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
374. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 24/12/1974 tại Bình Định
Hiện trú tại: #107-802, Beodeul Jugong 1-Danji, APT., Yuchon-dong, Seo-gu, Gwangju-si
Giới tính: Nữ
375. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 02/01/1984 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: #443(8/ ), Baeljeon-ri, Oeseo-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
376. Phạm Thị Thi, sinh ngày 20/5/1982 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 484-14 Bisan-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
377. Đặng Thị Chan, sinh ngày 26/10/1987 tại Kiên Giang
Hiện trú tại: 101 Samyong Green Park 607-2 Jungnim-dong, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
378. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 26/02/1984 tại Bạc Liêu
Hiện trú tại: 869 Junggi-ri, Bunam-myeon, Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
379. Trần Thị Diễm, sinh ngày 31/12/1979 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: 351 Yuri, Jangma-myeon, Changnyeong-gun, Gyeongsangnam - do
Giới tính: Nữ
380. Nguyễn Như Mai, sinh ngày 25/11/11974 tại Tp Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: #65-69, Myeonmok 6-dong, Jungnang-gu, Seoul
Giới tính: Nữ
381. Thái Thị Dụng, sinh ngày 20/02/1985 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #207 Wonjong-dong, Ojeon-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
382. Phan Thị Nhớ, sinh ngày 05/7/1987 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: #1 Tong4ban 784 Sincheon-ri, Halim-myeon, Giamhae-si, Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
383. Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh ngày 15/7/1982 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: # 1-403 Seongyeong@ 60-54 Bongmyeon-dong, Cheonan-si, Chungcheongnam-do
Giới tính: Nữ
384. Đinh Thị Bộp, sinh ngày 04/01/1983 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: A-507 SeaJinheung@ 171-1 Seokgye-ri Sangbuk-myeon Yangsan-si Gyeongsangnam-do
Giới tính: Nữ
385. Trần Thị Phượng, sinh ngày 02/9/1983 tại Vĩnh Long
Hiện trú tại: #202 Buheungparkvill, 1066-1 Gayong-ri, Wando-euo, Wando-gun, Jeollanam-do
Giới tính: Nữ
386. Đinh Thị Thúy, sinh ngày 02/10/1988 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: 146-1 Dangdong-ri, Keoryu-myon, Koseong-gun, Kyungsangnam-do
Giới tính: Nữ
387. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 15/10/1982 tại Đồng Tháp
Hiện trú tại: 126-5 Dongjung-ri Buan-eup Buan-gun Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
388. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 20/8/1987 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: #257 Ungbuk-ri Chupungnyeong-myeon, Yeongdong-gun, Chungchoengbuk-do
Giới tính: Nữ
389. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 02/8/1986 tại Tây Ninh
Hiện trú tại: #201-Ho, 988-4, Yongdarm(sam)-dong, Jeju-si, Jeju-do
Giới tính: Nữ
390. Trần Thị Hào, sinh ngày 08/02/1985 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: 388-39 Yanggok-ri, Yangchon-myeon, Gimpo-si Guyeonggi-do
Giới tính: Nữ
391. Nguyễn Thúy Hằng, sinh ngày 21/4/1983 tại Hậu Giang
Hiện trú tại: San 47, Ohyeon 4-ri, Bonghyeon-myeon, Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do
Giới tính: Nữ
392. Đoàn Thị Thúy, sinh ngày 05/5/1988 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #125-22 Ha-ri Yeoju-eup Yeoju-gun Gyeonggi-do
Giới tính: Nữ
393. Lê Thị Huyền, sinh ngày 11/11/1983 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: #163 Wa-ri, Hamyeol-eup, Iksan-si, Jeollabuk-do
Giới tính: Nữ
